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Tóm tắt  

Giáo dục phổ thông nước ta đang chuyển mình từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học phát triển phẩm chất, năng 

lực. Dạy học Toán hướng đến hình thành và phát triển năng lực Toán học, trong đó năng lực tư duy và lập luận Toán học 

là thành tố cốt lõi. Kế hoạch bài dạy được giáo viên xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị lên lớp, quyết định rất lớn đến sự 

thành công bài dạy. Bài báo này đề xuất quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực tư duy và lý 

luận Toán học cho học sinh gồm 5 bước; đồng thời, vận dụng quy trình đề xuất vào thiết kế kế hoạch bài dạy “Phương 

trình mũ” (Toán 11). Việc xây dựng quy trình góp phần giúp giáo viên thiết kế kế hoach bài dạy hiệu quả để thực hiện 

mục tiêu dạy học. 

Từ khóa: Kế hoạch bài dạy; năng lực tư duy và lập luận Toán học; Phương trình mũ; thiết kế kế hoạch bài dạy. 

Abstract  

General education in our country is transforming from content-based instruction to teaching to develop qualities and 

abilities. Teaching Mathematics aims to form and develop mathematical abilities, in which mathematical thinking and 

reasoning abilities are the core elements. The lesson plan is built by the teacher during the preparation stage, which greatly 

determines the success of the lesson. This article proposes a 5-step lesson plan design process, aiming to develop 

mathematical thinking and reasoning abilities for students; at the same time, apply the proposed process to designing the 

lesson plan on "Exponential equation" (Grade 11 Mathematics). Building the process helps teachers design effective 

lesson plans to achieve teaching objectives. 

Keywords: Teaching plan; ability to think and reason mathematically; the Exponential equation; designing a lesson 

plan. 

1. Đặt vấn đề   

Một trong những mục tiêu của chương trình 

Giáo dục Phổ thông (GDPT) môn Toán năm 
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2018 là hình thành và phát triển năng lực tư duy 

và lập luận Toán học (TD&LLTH) cho học sinh 

(HS). Để thực hiện mục tiêu này, việc xây dựng 
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kế hoạch bài dạy (KHBD) có ý nghĩa quyết định 

vì KHBD là bản mô tả chi tiết, thiết bị và học 

liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của 

một bài học nhằm giúp người học đáp ứng yêu 

cầu cần đạt và năng lực, phẩm chất tương ứng 

trong chương trình môn học [3, tr. 76].  

Lập KHBD là công việc bắt buộc đối với giáo 

viên (GV) trước giờ lên lớp, đòi hỏi phải được 

thực hiện một cách công phu và có tính khoa 

học. Năm 2020, Bộ GDĐT ban hành hướng dẫn 

chung về xây dựng KHBD các môn học [4]. Tuy 

nhiên, để triển khai có hiệu quả Chương trình 

GDPT dựa trên tiếp cận phát triển phẩm chất, 

năng lực HS trong kỷ nguyên số, việc xây dựng 

KHBD từng môn học cần được thực hiện theo 

một quy trình chặt chẽ đồng thời có tính linh hoạt 

nhằm phát huy tối đa quyền tự chủ và tinh thần 

sáng tạo của GV. Bài báo này nghiên cứu đề xuất 

quy trình thiết kế KHBD theo định hướng phát 

triển năng lực TD&LLTH cho HS, và vận dụng 

quy trình đã đề xuất vào thiết kế KHBD 

“Phương trình mũ” (Toán 11). 

2. Tổng quan nghiên cứu và phương pháp 

nghiên cứu 

Nghiên cứu về thiết kế KHBD nhằm phát 

triển năng lực được các nhà khoa học trên thế 

giới và ở Việt Nam quan tâm. Tác giả Cicek & 

Tok với công trình “Effective use of lesson plans 

to enhance education in U.S. and Turkish 

kindergarten thru 12th grade public school 

system: A comparative study” đã so sánh đối 

chiếu các KHBD ở nền giáo dục Hoa Kỳ và Thổ 

Nhĩ Kỳ, đưa ra cách thức soạn và triển khai 

KHBD nhằm sử dụng hiệu quả thời gian trên lớp 

và quản lý lớp học [5]. Tác giả Gafoor & 

Farooque trong công trình “Ways to improve 

lesson planning: A student teacher perspective” 

làm rõ những khó khăn của GV trong quá trình 

xây dựng KHBD: khó khăn khi lựa chọn các 

hoạt động học tập phù hợp với người học, khi 

phân bổ thời gian với từng bài học, xác định các 

phương tiện học tập, thực hiện bài học theo kế 

hoạch; đồng thời đề xuất một số biện pháp giải 

quyết khó khăn với hầu hết các thành phần của 

KHBD [8]. Tác giả Trương Thị Dung và cộng sự 

với công trình “Thiết kế kế hoạch bài dạy 

“Phương trình bậc hai một ẩn” (Toán 9) theo 

định hướng phát triển năng lực Toán học cho 

HS” [6], tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hằng và cộng 

sự với “Thiết kế kế hoạch bài dạy môn Toán ở 

trường trung học cơ sở theo Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018” [10] đã đề xuất cấu trúc và 

quy trình thiết kế KHBD gồm 5 bước: xác định 

mục tiêu bài dạy; lựa chọn và xây dựng nội dung 

bài dạy; xác định phương pháp, thiết bị và học 

liệu dạy học; thiết kế tiến trình dạy học; hoàn 

thiện KHBD. Những công trình nghiên cứu này 

không chỉ đề xuất quy trình và minh họa quá 

trình thiết kế mà còn chứng minh rằng thiết kế 

KHBD quyết định rất lớn đến sự thành công của 

bài dạy, đưa ra các kiến nghị thiết thực giúp GV 

thiết kế KHBD thuận lợi và phù hợp với những 

người học khác nhau. 

Qua khảo cứu các tài liệu, nhóm tác giả nhận 

thấy rằng các nghiên cứu về thiết kế KHBD 

nhằm phát triển một năng lực cụ thể của năng 

lực Toán học trong dạy học Toán là chưa nhiều, 

đặc biệt là năng lực TD&LLTH - một trong 

những năng lực cốt lõi cần hình thành và phát 

triển ở HS. Do đó, chúng tôi chọn vấn đề nghiên 

cứu “Thiết kế kế hoạch bài dạy “Phương trình 

mũ” (Toán 11) theo định hướng phát triển năng 

lực tư duy và lập luận Toán học”. Chúng tôi sử 

dụng các phương pháp nghiên cứu gồm: phương 

pháp phân tích - tổng hợp các tài liệu; phương 

pháp khái quát hóa các nhận định độc lập; 

phương pháp quan sát; phương pháp lấy ý kiến 

chuyên gia và phương pháp phân tích và tổng kết 

kinh nghiệm. 

3. Khái niệm cơ bản 

3.1. Năng lực và năng lực tư duy và lập luận 

Toán học 

Theo Chương trình GDPT 2018, năng lực là 

thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển 
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nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, 

cho phép con người huy động tổng hợp các kiến 

thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như 

hứng thú niềm tin, ý chí,… thực hiện thành công 

một loạt hoạt động nhất định, đạt kết quả mong 

muốn trong những điều kiện cụ thể bằng cách 

huy động tổng hợp những kiến thức, kỹ năng và 

các thuộc tính cá nhân khác [1]. 

Năng lực Toán học là một loại hình năng lực 

chuyên môn, gắn liền với môn học. Theo tác giả 

Trần Kiều (2014) “Các năng lực cần hình thành 

và phát triển cho người học qua dạy học môn 

Toán trong trường phổ thông Việt Nam là: năng 

lực tư duy; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực 

mô hình hóa Toán học; năng lực giao tiếp; năng 

lực sử dụng các công cụ, phương tiện Toán học; 

năng lực học tập độc lập và hợp tác” [18, tr.1-2]. 

Còn theo Chương trình PISA (Chương trình 

Đánh giá học sinh quốc tế) thì năng lực Toán học 

gồm: năng lực tư duy và suy luận; năng lực lập 

luận; năng lực mô hình hóa; năng lực đặt và giải 

quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực biểu 

diễn; năng lực sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu hình 

thức; năng lực sử dụng các phương tiện hỗ trợ và 

công cụ [16]. 

Trong bài báo này, chúng tôi đồng nhất với 

quan điểm của Bộ GDĐT. Cấu trúc của năng lực 

Toán học gồm năm thành tố cốt lõi: năng lực tư 

duy và lập luận Toán học, năng lực mô hình hóa 

Toán học, năng lực giải quyết vấn đề Toán học, 

năng lực giao tiếp Toán học, năng lực sử dụng 

các công cụ và phương tiện Toán học [2]. 

Hội đồng Toán Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng 

kiến thức Toán thường phát triển theo hình xoắn 

ốc; khám phá và dự đoán là các hoạt động của 

năng lực TD&LLTH mà một HS cần hình thành 

và phát triển; HS cần được tạo cơ hội để trình 

bày suy luận cũng như cách nghĩ của mình cho 

người khác, cần được phát hiện sửa chữa sai lầm 

cũng như phản biện lại lập luận của người khác 

[14]. Theo Gonzalex và công sự, năng lực 

TD&LLTH là khả năng kết luận, phân tích, đánh 

giá, khái quát hóa, kết nối tích hợp, tìm giải pháp 

cho vấn đề [9]. Theo Niss (2003), năng lực 

TD&LLTH là sự kết hợp của hai loại năng lực, 

đó là năng lực tư duy Toán học và năng lực lập 

luận Toán học [15]. Năng lực tư duy Toán học 

thể hiện qua: (-) Năng lực đặt câu hỏi, hiểu các 

câu trả lời trong Toán học; (-) Hiểu và thực hiện 

được những mở rộng cũng như đặc biệt hóa khái 

niệm đã cho; (-) Mở rộng phạm vi khái niệm 

bằng cách trừu tượng hóa một số tính chất, khái 

quát hóa các kết quả; (-) Phân biệt các khẳng 

định Toán học. Năng lực lập luận Toán học thể 

hiện qua: (-) Theo dõi và đánh giá chuỗi các lập 

luận; (-) Thay đổi bằng các lập luận và đánh giá 

khác; (-) Phát hiện các ý tưởng cơ bản trong phần 

các lập luận đã đưa ra bao gồm cả sự phân biệt 

các ý tưởng, chi tiết chính; (-) Chia các lập luận 

Toán học theo ý chính và phụ, biến đổi các lập 

luận trong quá trình tìm tòi, khám phá thành các 

minh chứng đúng đắn. Đồng quan điểm, tác giả 

Mumcui và Akturk cũng coi năng lực 

TD&LLTH gồm có hai năng lực là năng lực tư 

duy TH và năng lực lập luận Toán học [13]. 

Như vậy, năng lực TD&LLTH có nhiều quan 

điểm khác nhau, nhưng vẫn có điểm chung. Đó 

là năng lực TD&LLTH có các biểu hiện chung: 

trừu tượng hóa, khái quát hóa, lập luận, chứng 

minh, phát hiện, …  

Chúng tôi thống nhất với quan điểm của 

Chương trình GDPT 2018 về các biểu hiện của 

năng lực TD&LLTH và yêu cầu cần đạt của HS 

THPT của tác giả Đỗ Đức Thái và cộng sự [17]: 

Các biểu hiện của năng lực TD&LLDH Yêu cầu cần đạt cuối cấp THPT 

- So sánh; phân tích; tổng hợp; đặc biệt hóa, khái 

quát hóa; tương tự; quy nạp; diễn dịch; 

- Thực hiện nhuần nhuyễn các thao tác tư duy, 

đặc biệt biết quan sát, tìm kiếm sự tương đồng 
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- Chỉ ra được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận 

hợp lí trước khi kết luận. 

- Giải thích hoặc điều chỉnh cách thức giải quyết 

vấn đề về phương diện Toán học. 

và khác biệt trong những tình huống phức tạp và 

biết khẳng định kết quả của việc quan sát. 

- Biết sử dụng các phương pháp lập luận, quy 

nạp và suy diễn để nhìn ra những cách thức khác 

nhau khi giải quyết vấn đề. 

- Biết giải thích, chứng minh hoặc điều chỉnh 

giải pháp về phương diện Toán học. 

3.2. Kế hoạch bài dạy 

Nghiên cứu về KHBD, tác giả Farrell định 

nghĩa “Kế hoạch bài học hàng ngày là một bản 

mô tả bằng văn bản về cách HS sẽ tiến tới đạt 

được các mục tiêu cụ thể. Nó mô tả hành vi giảng 

dạy sẽ mang lại kết quả học tập cho HS” [7, tr.1]. 

Trước đây, thuật ngữ “Kế hoạch bài dạy” 

được gọi là “bài soạn” hay “giáo án”. Theo tác 

giả Nguyễn Bá Kim, giáo án là bản kế hoạch 

được GV thiết kế theo từng tiết hoặc từng cụm 

tiết để dạy học; giáo án phải thể hiện mối liên hệ 

hữu cơ giữa các thành phần cơ bản của quá trình 

dạy học như mục tiêu, nội dung, phương pháp và 

điều kiện dạy học chứ không chỉ là một bản sao 

chép lại các nội dung được trình bày trong sách 

giáo khoa [12, tr 429]. 

Như vậy, KHBD là bản mô tả các hoạt động 

dạy và học được GV thiết kế để HS đạt được 

mục tiêu bài học, thể hiện mối liên hệ giữa các 

thành phần của quá trình dạy học.  

3.3. Thiết kế kế hoạch bài dạy 

Thiết kế KHBD đã được Bộ GDĐT mô tả chi 

tiết và xây dựng chương trình tập huấn, bồi 

dưỡng GV triển khai thực hiện Chương trình 

GDPT môn Toán năm 2018, trong đó KHBD 

được trình bày theo cấu trúc gồm: mục tiêu bài 

dạy; thiết bị và học liệu; tiến trình tổ chức hoạt 

động dạy học [3]. 

Về thiết kế KHBD môn Toán theo định 

hướng phát triển năng lực, tác giả Đào Thị Hòa 

và Nguyễn Quang Hưởng giới thiệu 3 bước cụ 

thể như sau [11]: 

Bước 1: Xác định mục tiêu bài học: Xác định 

mục tiêu theo hướng phát triển năng lực gồm 

kiến thức và năng lực. Khi xác định mục tiêu bài 

học cần căn cứ vào: năng lực cần phát triển cho 

HS, yêu cầu cần đạt được quy định trong chương 

trình các môn học, đối tượng HS và điều kiện 

thực hiện. 

Bước 2: Xác định và lựa chọn nội dung bài 

học: Lựa chọn nội dung dạy học phát triển năng 

lực cần căn cứ vào mục tiêu của bài học, chương 

trình môn Toán và gắn với thực tiễn. 

Bước 3: Thiết kế các hoạt động học tập. Dựa 

vào mục tiêu và nội dung bài học, GV cần dự 

kiến các hoạt động học tập. Các hoạt động học 

tập trong bài học có thể gồm: hoạt động khởi 

động, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động 

thực hành và hoạt động vận dụng, mở rộng. 

Còn theo tác giả Trương Thị Dung và cộng 

sự, quy trình để thiết kế KHBD môn Toán gồm 

05 bước [6]: 

Bước 1. Xác định mục tiêu bài dạy 

Mục tiêu của mỗi bài dạy gồm hai thành phần, 

đó là năng lực và phẩm chất. Thành phần năng 

lực gồm có năng lực chung và năng lực Toán 

học. Xuất phát từ Chương trình GDPT môn Toán 

2018, GV xác định các yêu cầu cần đạt về kiến 

thức, kỹ năng liên quan đến bài dạy. Xác định 

các động từ trong yêu cầu cần đạt tương ứng các 

cấp độ nhận thức, kỹ năng thái độ theo thang đo 

Bloom: mô tả, xác định, thực hành, phân tích, ...  

GV có thể chi tiết hóa hoặc gia tăng yêu cầu 

cần đạt, điều này phụ thuộc vào đối tượng HS 

giảng dạy và điều kiện cụ thể của nhà trường. 
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GV cần xác định yêu cầu cần đạt đó là biểu hiện 

của thành phần nào của năng lực Toán học.  

Bước 2. Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học 

Nội dung dạy học là chất liệu tổ chức các hoạt 

động dạy học nhằm đạt được mục tiêu bài dạy. 

Các động từ được sử dụng trong yêu cầu cần đạt 

chính là căn cứ đề xuất mức độ của nội dung và 

kĩ năng cần phát triển cho HS. Xuất phát từ các 

yêu cầu cần đạt liên quan đến bài dạy, dựa vào 

kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, GV xác 

định được các nội dung trọng tâm cần giảng dạy. 

Nội dung được lựa chọn từ nhiều nguồn khác 

nhau như sách giáo khoa, sách GV, sách tham 

khảo, mạng internet,… Bên cạnh đó, khuyến 

khích GV tự thiết kế các bài toán thực tiễn đáp 

ứng yêu cầu cần đạt cho phù hợp với đặc điểm 

của nhà trường và địa phương. 

Bước 3. Xác định phương pháp dạy học, thiết 

bị và học liệu 

Mục tiêu và nội dung bài dạy là cơ sở của việc 

lựa chọn phương pháp dạy học. Từ các nội dung 

dạy học, việc GV lựa chọn và xác định được các 

phương pháp dạy học, thiết bị và học liệu phù 

hợp là một trong các yếu tố then chốt giúp HS 

đạt được mục tiêu học. Việc lựa chọn phương 

pháp dạy học còn căn cứ vào tiến trình nhận 

thức, vốn kinh nghiệm của HS; căn cứ vào đặc 

điểm và yêu cầu của mỗi phương pháp dạy học, 

thế mạnh của mỗi GV và điều kiện của nhà 

trường.  

Bước 4. Thiết kế tiến trình dạy học 

Tiến trình dạy học là một chuỗi các hoạt động 

dạy học nhằm giúp HS đạt được mục tiêu dạy 

học. Thiết kế tiến trình dạy học là thiết kế chuỗi 

hoạt động dạy học. Giả sử bài dạy gồm các đơn 

vị kiến thức A, B,… Mỗi đơn vị kiến thức mới 

thường bao gồm các hoạt động cơ bản: khởi 

động – trải nghiệm; hình thành kiến thức mới; 

luyện tập; vận dụng. Trong mỗi hoạt động, GV 

cần xác định các thành phần: mục tiêu; nội dung; 

phương pháp dạy học và công cụ đánh giá. 

Bước 5. Hoàn thiện KHBD  

GV thiết kế từng hoạt động dạy học cụ thể và 

hoàn thiện bản thảo KHBD. Tiếp đến, GV trao 

đổi, thảo luận với đồng nghiệp để điều chỉnh, 

hoàn thiện KHBD. Trong quá trình thực hiện kế 

hoạch, GV tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để phù 

hợp với điều kiện cụ thể.  

Chúng tôi thống nhất với quy trình thiết kế 

KHBD môn Toán gồm 05 bước trên đây của tác 

giả Trương Thị Dung và cộng sự. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy theo 

định hướng phát triển năng lực tư duy và lập 

luận Toán học cho HS trong dạy học Toán 

Thiết kế KHBH theo định hướng phát triển 

năng lực phải đảm bảo các nguyên tắc: (-) Phù 

hợp với đối tượng HS; (-) Nội dung dạy học nằm 

trong khung Chương trình GDPT; (-) Tính khả 

thi; (-) Tính thực tiễn; (-) Tính hiệu quả. 

Dựa trên các nghiên cứu về năng lực 

TD&LLTH, KHBD, thiết kế KHBD môn Toán, 

chúng tôi xây dựng quy trình thiết kế KHBD 

theo định hướng phát triển năng lực TD&LLTH 

cho HS gồm các bước sau: 

Bước 1: Xác định mục tiêu bài dạy. 

GV phân tích rõ mục tiêu về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và năng lực cần phát triển ở HS, 

chú trọng mục tiêu phát triển năng lực 

TD&LLTH, cụ thể là rèn luyện những kỹ 

năng/thao tác nào cho HS. Trong xác định mục 

tiêu của bài dạy, cần căn cứ vào đối tượng HS 

như trình độ, khả năng đáp ứng các mức độ của 

năng lực TD&LLTH. 

Bước 2: Lựa chọn và xây dựng nội dung bài 

học. 

Việc lựa chọn nội dung chi tiết cho từng hoạt 

động phụ thuộc vào mục tiêu của bài học. Đầu 

tiên, xuất phát từ mục tiêu cần đạt của bài dạy, 

GV xác định nội dung trọng tâm của bài dạy, các 

thành phần kiến thức. Nội dung của chủ đề nào 
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phù hợp để phát triển các thành tố năng lực 

TD&LLTH, nội dung nào để phát triển những 

năng lực khác. Sau khi phân tích nội dung đã lựa 

chọn, trình bày mạch kiến thức ở sách giáo khoa 

cho phù hợp với quá trình tư duy của HS, GV mã 

hóa, thiết kế thành các hoạt động nhằm phát huy 

tốt nhất các năng lực thành tố. 

Bước 3: Xác định phương pháp, thiết bị và 

học liệu dạy học. 

Dựa trên mục tiêu và nội dung bài học đã 

được xác định, GV lựa chọn các phương pháp 

dạy học phù hợp giúp HS chiếm lĩnh nội dung 

và phát triển năng lực TD&LLTH. 

Với định hướng phát triển năng lực, phát huy 

tính chủ động, tích cực, sáng tạo cho HS, GV có 

thể lựa chọn các phương pháp dạy học tích cực 

như: phương pháp khăn trải bàn, phương pháp 

giải quyết vấn đề, phương pháp tranh luận,… 

Bước này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, 

kiến thức và kỹ năng sư phạm của GV. 

Bước 4. Thiết kế tiến trình dạy học. 

Căn cứ Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng GV phổ 

thông cốt cán, tiến trình dạy học gồm các hoạt 

động: mở đầu, xác định vấn đề, nhiệm vụ học 

tập; hình thành kiến thức mới, thực hiện nhiệm 

vụ đặt ra ở hoạt động mở đầu; luyện tập và vận 

dụng [3]. Trong việc xác định tiến trình dạy học, 

GV cần lên có phương án dạy học để đảm bảo 

các mục tiêu và nội dung bài học được triển khai 

đầy đủ.  

Trong mỗi hoạt động cần xác định các thành 

phần: mục tiêu; nội dung; sản phẩm; tổ chức 

thực hiện. Từ đó GV tiến hành xây dựng các hoạt 

động dạy học cụ thể. 

Khi dạy học khái niệm, định lý của bài học, 

GV có thể lựa chọn tạo tình huống có vấn đề; 

yêu cầu HS phải huy động kiến thức và kinh 

nghiệm thực tiễn để giải quyết; trong quá trình 

tháo gỡ, giải quyết tình huống, HS sẽ chủ động 

tư duy, thảo luận, tìm giải pháp từ đó rèn luyện 

các thao tác tư duy cơ bản: so sánh, tương tự, 

phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát 

hóa,… 

Tổ chức hoạt động thực hành, luyện tập nhằm 

phát triển năng lực TD&LLTH, GV có thể thiết 

kế: lựa chọn các bài tập tập luyện HS kỹ năng 

đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi nhằm tăng khả năng 

phân tích, lập luận và tổng hợp các dữ liệu; lựa 

chọn bài toán giải được bằng nhiều cách giúp rèn 

luyện được tính mềm dẻo, nhuần nhuyễn và độc 

đáo của tư duy; lựa chọn bài toán giúp HS không 

suy nghĩ máy móc, cứng nhắc, linh hoạt khi 

chuyển từ phương pháp này sang phương pháp 

khác. Tính mềm dẻo, nhuần nhuyễn, linh hoạt là 

một trong những thuộc tính của tư duy. 

Bước 5. Hoàn thiện KHBD. 

Sau khi đã biên soạn được KHBD, GV cần 

tiến hành rà soát lại xem mục tiêu bài dạy đã bao 

phủ đầy đủ yêu cầu cần đạt chưa, phân phối thời 

lượng cho từng hoạt động và tổng thời lượng đã 

hợp lý chưa. Nếu có sai sót hoặc chưa hợp lí ở 

hoạt động, nội dung nào thì kịp thời điều chỉnh. 

Các hoạt động điều chỉnh cần đảm bảo tính hệ 

thống của cấu trúc tổng thể khi kết thúc hoạt 

động lập kế hoạch. Trong thực tế dạy học dựa 

vào quá trình nhận thức HS, GV chủ động bổ 

sung hoặc cắt bỏ các hoạt động, ví dụ nhằm đạt 

mục tiêu phát triển năng lực. Từ đó, GV phân 

tích, rút kinh nghiệm về tiến trình, các thành 

phần KHBH và cải tiến để nâng cao hiệu quả dạy 

học. 

4.2. Thiết kế kế hoạch bài dạy “Phương trình 

mũ” theo định hướng phát triển năng lực tư 

duy và lập luận Toán học 

Bước 1: Xác định mục tiêu bài dạy 

Căn cứ Chương trình GDPT môn Toán 2018, 

GV xác định các yêu cầu cần đạt về kiến thức, 

kỹ năng của bài dạy. 

- Yêu cầu cần đạt bao gồm: nhận dạng 

phương trình mũ cơ bản và điều kiện của phương 

trình (0 < a và 1a  ); đưa ra công thức nghiệm 

và số nghiệm của phương trình mũ; giải được 
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một số phương trình mũ cụ thể; vận dụng được 

kiến thức vào giải một số bài toán thực tế liên 

quan. 

- Mục tiêu bài dạy: phát triển năng lực Toán 

học trong đó chú trọng năng lực TD&LLTH, 

phát triển các phẩm chất chăm chỉ, có tinh thần 

trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, 

tự tin trong tính toán, cẩn thận chính xác khi giải 

quyết bài tập. 

Từ khái niệm và thành tố của năng lực 

TD&LLTH, các biểu hiện cơ bản trong dạy học 

HS bậc THPT trong dạy học bài học “Phương 

trình mũ” gồm: 

Phân tích các phương trình riêng lẻ để xác 

định dấu hiệu chung, bản chất. Từ đó khái quát 

hóa thành phương trình mũ cơ bản. 

Từ phương trình mũ cơ bản đặc biệt hóa cho 

trường hợp phương trình mũ có cùng cơ số. 

Chỉ ra được chứng cứ, lý luận và lập luận hợp 

lý khi đưa ra công thức nghiệm của phương trình 

mũ cơ bản. 

Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi giải các bài toán. 

Phân tích, giải bài toán bằng nhiều cách. 

Tư duy mềm dẻo, linh hoạt khi giải bài toán. 

Bước 2: Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy 

học.  

Xuất phát từ yêu cầu cần đạt ở bước 1, GV có 

thể xác định các đơn vị kiến thức trọng tâm của 

bài dạy là: định nghĩa phương trình mũ cơ bản 

và công thức nghiệm; thực hành, luyện tập giải 

phương trình mũ; vận dụng các kiến thức bài học 

vào giải các bài toán thực tiễn.  

Bước 3: Xác định phương pháp dạy học, thiết 

bị và học liệu. 

GV lựa chọn phương pháp, kỹ thuật và 

phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu về 

phẩm chất, năng lực và nội dung đã xác định 

trước đó. Đối với nội dung “Định nghĩa phương 

trình mũ cơ bản”, GV có thể xuất phát từ một bài 

toán có nội dung thực tiễn, HS sử dụng công thức 

lũy thừa, công thức Logarit để giải bài toán. Từ 

đó khái quát hóa, hình thành khái niệm “Phương 

trình mũ”. GV có thể sử dụng phương pháp 

nhóm đôi. 

Đối với nội dung dạy học “công thức nghiệm 

phương trình mũ cơ bản”. Từ ví dụ ở bước khởi 

động, các em có thể cho rằng phương trình mũ 

cơ bản luôn có nghiệm. Tuy nhiên, với các 

phương trình mũ cụ thể, hệ số b cụ thể thì HS có 

thể đưa ra các nhận định khác nhau về số nghiệm 

phương trình mũ cơ bản là vô nghiệm hoặc có 1 

nghiệm. Sự tồn tại ý kiến trái chiều trong trường 

hợp này, GV có thể tổ chức cho các nhóm tranh 

luận về vấn đề “phải chăng phương trình mũ cơ 

bản luôn có 1 nghiệm”.  

Nội dung “thực hành, luyện tập giải phương 

trình mũ”, tùy vào mục đích của thực hành, 

luyện tập, mức độ bài toán, GV có thể sử dụng 

phương pháp nhóm đôi, phương pháp vấn đáp, 

phương pháp giải quyết vấn đề.  

Nội dung “vận dụng phương trình mũ vào giải 

các bài toán thực tiễn”, GV có thể sử dụng 

phương pháp mô hình hóa. 

Bước 4: Thiết kế tiến trình dạy học. Tiến trình 

tổ chức dạy học “Phương trình mũ” cho các đơn 

vị kiến thức như sau: 

Hoạt động khởi động. Hoạt động này nhằm 

giúp HS nhận thức được các đối tượng toán học 

và tạo nhu cầu giải phương trình mũ. Cụ thể, GV 

tạo tình huống dạy học như sau: “Giả sử giá trị 

còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô 

sau t năm sử dụng là: ( ) 780.(0,905)tV t = . Sau 

bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc ô tô 

còn lại 300 triệu đồng?”  

Nội dung dạy học này, mỗi HS làm việc độc 

lập, trả lời câu hỏi, sau đó kiểm tra chéo bài của 

bạn. GV chốt lời giải đúng và kết luận phương 

trình 
5

(0,905)
13

t =  gọi là phương trình mũ cơ 
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bản và có nghiệm 
0,905

5
log

13
t

 
=  

 
. Từ đó GV 

đặt vấn đề cho bài mới. 

Định nghĩa phương trình mũ cơ bản và công 

thức nghiệm. 

Hình thành phương trình mũ cơ bản: Từ hoạt 

động khởi động, HS khái quát phát biểu phương 

trình mũ cơ bản. Sau đó GV chính xác hóa khái 

niệm: Phương trình mũ cơ bản có dạng 

( )0, 1xa b a a=  
. 

Để hình thành công thức nghiệm của phương 

trình mũ cơ bản, GV có thể tổ chức cho HS tranh 

luận vấn đề “Cho phương trình 

( )0, 1xa b a a=  
, có phải phương trình này 

luôn có nghiệm?” Các pha tranh luận như sau: 

Pha 1: Làm việc cá nhân. HS làm việc cá nhân 

với vấn đề được đặt ra. 

Pha 2: Nghiên cứu nhóm. HS làm việc theo 

nhóm, thảo luận và cùng thống nhất câu trả lời. 

Pha 3: Tranh luận chung trong lớp. Các nhóm 

tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình. GV mời 

nhóm trả lời sai trình bày. Các nhóm còn lại đưa 

ra phản ví dụ. Sau cùng, GV hướng dẫn HS rút 

ra được: Phương trình mũ cơ bản 

( )0, 1xa b a a=    có thể có một nghiệm duy 

nhất, có thể vô nghiệm. 

Pha 4: Thể chế hóa. Sau quá trình tranh luận, 

GV kết luận: Phương trình mũ cơ bản 

( )0, 1xa b a a=   :+ Nếu b > 0 thì phương 

trình có nghiệm duy nhất logax b= ;+ Nếu 

0b   thì phương trình vô nghiệm. 

Sau công thức nghiệm, GV yêu cầu HS đặc 

biệt hóa trường hợp phương trình mũ cùng cơ số 

( )0, 1u va a a a=   . 

Thực hành, luyện tập 

Nhằm mục đích HS nắm vững kiến thức cơ 

bản, GV có thể yêu cầu mỗi HS tự lấy một số ví 

dụ về phương trình mũ cơ bản, giải phương trình 

đó, sau đó kiểm tra chéo bài của bạn (nhóm đôi). 

Giúp HS rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi và trả 

lời câu hỏi, đồng thời giải bài toán dưới nhiều 

cách, GV có thể giao bài tập: “Giải phương trình: 
23 2 (3 1) 4.3 5 0x x xx+ + − − = ”. 

Bài toán có thể giải theo 2 cách. Thông 

thường HS sẽ giải theo cách 1 là biến đổi bài toán 

theo 3x , đặt ẩn phụ ( )3 0xt t=  . Phương trình 

mới được giải và loại bỏ nghiệm không thỏa mãn 

điều kiện, ta được: 2 5 3 2 5 0xt x x= − +  + − =

. Để giải phương trình 3 2 5 0x x+ − = , GV có thể 

hỗ trợ HS bằng cách đưa ra các câu hỏi: Có thể 

biến đổi phương trình về phương trình cùng cơ 

số hay biến đổi (2x-5) về số mũ có cơ số 3 được 

không? Nếu giải trực tiếp phương trình là khó 

khăn, ta có thể nghĩ đến cách giải có thể nhẩm 

nghiệm của phương trình hay không? Hàm số 

3 , 2 5xy y x= = − có đặc điểm gì và từ đó hàm số 

3 2 5xy x= + − có đặc điểm gì? Khi đó, HS dễ 

dàng tìm được lời giải bài toán. 

Với cách giải này, GV có thể tổ chức dạy học 

bằng phương pháp vấn đáp với các câu hỏi hỗ 

trợ HS ở trên. Qua đây thể hiện HS hoạt động tư 

duy phân tích, so sánh, bác bỏ. 

Cách giải 2: Phân tích vế phải thành nhân tử: 

23 4.3 5 2 (3 1) 0x x xx− − + + =  

 ( )( )3 1 3 2 5 0x x x+ + − =  

Đối với cách giải thứ 2 cần nhận xét, phân 

tích đánh giá vế phải của phương trình. Để HS 

có cách giải thứ 2, GV có thể sử dụng phương 

pháp giải quyết vấn đề. 

Bước 1. Nhận biết vấn đề. Với phương trình 

đã cho chúng ta có thể phân tích nhận xét bài 

toán để có lời giải khác hay không? 

Bước 2. Lập kế hoạch giải quyết vấn đề. GV 

tổ chức HS thảo luận nhóm, với định hướng của 

GV: nhận xét vế phải của phương trình, có thể 

phân tích vế phải về tích không? 

Bước 3: Thực hiện kế hoạch. Các nhóm thực 

hiện công việc và cử đại diện trình bày kết quả. 
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Bước 4: Kiểm tra, đánh giá và kết luận. GV 

đề nghị các nhóm nhận xét chéo kết quả lời giải 

chính xác. 

Giúp rèn luyện HS thói quen mềm dẻo trong 

tư duy, không suy nghĩ rập khuôn, máy móc, GV 

có thể giao bài toán: “Giải phương trình: 
3 2 22 32 2 3 0x x x x x x x+ − +− + − = ”. 

Khi gặp các bài toán mũ, trước đây HS 

thường đưa về cùng cơ số hoặc phân tích thành 

nhân tử. Tuy nhiên với bài toán này là khó khăn, 

vế phải không thể phân tích thành nhân tử, và 

nếu đưa về cùng cơ số thì bài toán trở nên phức 

tạp. GV hỗ trợ HS đặt câu hỏi: nhận xét vế phải 

của phương trình, tìm mối liên hệ 
3 2 22 ,x x x x x+ − +  và 3 3x x− ?  

Khi đó HS dễ dàng biến đổi được:  
3 2 22 3 2 22 2 2 ( ) 0x x x x x x x x x x+ − +− + + − − + =  

3 2 22 3 2 22 2 2 ( )x x x x xx x x x x+ − + + + − = + +   

( ) ( )f u f v =  

Với ( ) 2 , ( ) 2 .ln 2 1 0x xf x x f x= + = +  ,   

f(x) là hàm số đồng biến.  

Do đó f(u) = f(v) thì u = v. 

Nên:  
3 2 22 0, 3x x x x x x x+ − = +  = =   

Qua ví dụ trên, HS có khả năng phân tích so 

sánh các bài toán với nhau từ đó giải thích, điều 

chỉnh cách thức giải quyết vấn đề. GV có thể tổ 

chức dạy học theo phương pháp giải quyết vấn đề. 

D. Vận dụng “phương trình mũ” vào giải 

quyết các tình huống thực tiễn. 

GV có thể sử dụng phương pháp dạy học mô 

hình hóa để tổ chức cho HS vận dụng kiến thức 

về phương trình mũ vào giải quyết một số tình 

huống thực tiễn với tình huống sau: Bác Minh 

gửi tiết kiệm 500 triệu đồng ở một ngân hàng với 

lãi suất không đổi 7,5% một năm theo thể thức 

lãi kép kỳ hạn 12 tháng. Tính thời gian tối thiểu 

gửi tiết kiệm để Bác Minh thu được ít nhất 800 

triệu đồng (cả vốn lẫn lãi). Khi đó HS khai thác 

các thông tin bài toán, tính số tiền Bác Minh sau 

n năm (cả vốn lẫn lãi): 500.(1 0,075)n

nu = +

(triệu đồng) ( nu  là cấp số nhân với công bội 

q=1+0,075). Do đó 800 6,5nu n   . Do đó, 

bác Minh cần tối thiểu 7 năm. 

Bước 5: Triển khai và hoàn thiện KHBD. 

Trong quá trình triển khai KHBD, GV tiếp tục 

bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện cho phù hợp 

với từng điều kiện dạy học cụ thể. 

Kết quả khảo sát: khi nhóm tác giả lấy ý kiến 

trực tiếp 09 GV Toán giảng dạy ở Trường THPT 

Triệu Sơn 1, tỉnh Thanh Hóa (có tuổi nghề từ 12 

năm đến 32 năm) nhận được là 100% GV đồng 

ý với KHBD được thiết kế. Tuy nhiên để khẳng 

định tính khả thi và hiệu quả của kết quả nghiên 

cứu, nhóm tác giả sẽ triển khai thực nghiệm 

giảng dạy trong thời gian tới. 

5. Kết luận 

Năng lực TD&LLTH là một năng lực cốt lõi 

của năng lực Toán học. Phát triển năng lực 

TD&LLTH cần được chú trọng ở tất cả các khâu 

trong quá trình dạy học. Bài báo đề xuất quy 

trình thiết kế KHBD môn Toán theo định hướng 

phát triển năng lực TD&LLTH và minh họa quy 

trình này thông qua thiết kế KHBD bài dạy 

“Phương trình mũ”. Kết quả bài viết giúp GV 

thuận lợi hơn trong thiết kế KHBD nhằm phát 

triển một năng lực cụ thể và thiết kế bài dạy cụ 

thể trong chương trình Toán THPT. 
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